
 

 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-SGTVT Hà Nam, ngày         tháng 11 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng 

 

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Căn cứ Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ 

trợ vận tải đường bộ; 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam nhận được Công văn của các đơn vị kinh 

doanh vận tải về việc đề nghị dừng kinh doanh xe ô tô. Để tránh tình trạng tổ chức, 

cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu trong hoạt động kinh doanh vận tải; Sở Giao thông 

vận tải Hà Nam thông báo:  

1. Danh sách phù hiệu xe dưới đây đã cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải 

không còn giá trị sử dụng do bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất lạc không nộp 

về Sở Giao thông vận tải Hà Nam (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải không đưa các phương tiện nêu trên vào 

đoạt động kinh doanh vận tải khi chưa được Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu 

theo quy định đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm. 

3. Nhằm tăng cường công tác quản lý đồng thời xử lý nghiêm, triệt để các hành 

vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảm trật tự an toàn giao thông, trân 

trọng đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực 

lượng chức năng trong quá trình tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân sử 

dụng phù hiệu nêu trên thì tiến hành thu hồi và xử lý theo quy định.  

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan 

biết, phối hợp quản lý./. 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố 

- Sở GTVT-Xây dựng Lào Cai                  (để p/hợp); 

- Công an các tỉnh, thành phố 

- Phòng CSGT- Công an tỉnh Hà Nam 

- Thanh tra Sở 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Kiều Hồng Quảng 

  



 

 

 

PHỤ LỤC: Danh sách phù hiệu không còn giá trị sử dụng 
 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGTVT ngày      /11/2023của Sở Giao thông vận tải Hà Nam) 
 

 

TT Biển kiểm soát Số phù hiệu 
Phù hiệu có giá trị 

đến 
Loại hình Đơn vị kinh doanh vận tải 

1 90C-047.27 ĐK3522000138 10/05/2023 

Xe Đầu Kéo 

 
Công ty TNHH TM Minh Định 

2 90C-029.02 3517005107 10/05/2023 

3 90C-034.80 3517005106 10/05/2023 

4 90H-024.94 ĐK3522000129 10/05/2023 

5 90C-047.35 3517003654 22/06/2023 Xe Tải 
Công ty TNHH TMDV và VT 

Long Khánh 

6 90A-025.80 3517005457 09/03/2021 

Xe Taxi 
Công ty Cổ phần vận tải Minh 

Khánh 
7 90A-033.96 3517005455 09/03/2021 

8 90A-044.44 3517005461 09/03/2021 

9 90H-013.33 XT3522000085 22/12/2023 Xe Tải 
Công ty TNHH Đầu tư phát 

triển Nam Phát 

10 90C-097.72 ĐK3523000037 07/03/2030 Xe Đầu Kéo Công ty TNHH Xuân Trường 

11 90C-055.76 3517003469 06/07/2023 
Xe Tải 

Công ty TNHH Vận tải Hiếu 

Mỹ 12 90C-047.61 3517003402 06/07/2023 

13 90C-048.66 3519008498 10/06/2023 Xe Tải 
Công ty TNHH VT và TM 

Trường Linh 
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14 90A-088.26 3519008346 07/06/2024 

Xe Taxi 
Công ty TNHH Mai Linh Hà 

Nam 

15 90A-091.63 3519008448 01/08/2024 

16 90A-099.60 3519008778 20/09/2024 

17 90A-081.18 3519007993 26/01/2024 

18 90A-085.48 3519008178 19/04/2024 

19 90A-113.14 3520009112 28/04/2025 

Xe Taxi 
Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh 

Tại Hà Nam 

20 90A-124.62 3520009349 04//11/2023 

21 90A-127.07 3520009407 01/12/2023 

22 90E-000.78 3521009642 27/04/2024 

23 90C-076.55 3518005298 26/05/2024 
Xe Tải 

Công ty TNHH Thương mại 

Nam Dương 24 90C-052.39 3517003038 26/05/2024 

25 90C-037.14 3519008584 01/07/2023 Xe Đầu Kéo Công ty TNHH Khánh Hồng 

26 18C-005.13  04/08/2023 
Xe Đầu Kéo HKD Khổng Đức Giang 

27 18N-5907  04/08/2023 

28 90C-107.28 3520009215 07/01/2023 
Xe Tải 

Công ty Cổ phần Lương thực 

Hà Nam Ninh 29 90C-039.92 3517003427 07/01/2023 

30 90C-03506 XT3521000040 07/06/2023 Xe Tải 
Công ty TNHH VT và TM Đại 

Nghĩa 

31 90C-045.94 3518007809 26/11/2025 Xe Tải 
Công ty TNHH Vận tải Hưng 

Phong 

32 90H-001.08 3520009312 19/10/2017 Xe Tải Hoàng Văn Dũng 1968 
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33 90A-054.21 3520008914 20/02/2023 Xe Taxi 
Công ty TNHH Thành Công Hà 

Nam 

34 90H-006.29 XT3523000241 17/03/2030 Xe Tải 
Công ty TNHH Vận tải Cảnh 

Thủy 

35 90C-036.66 3517003474 30/06/2023 Xe Tải Nguyễn Văn Dương 

36 90C-05221 3517003042 26/05/2024 Xe Tải 
Công ty TNHH Thương mại 

Nam Dương 

38 90C-103.59 XT3522000738 21/09/2029 

Xe Tải 
Công ty Cổ phần Thương mại 

Vật liệu xây dựng Hamico 
39 90C-066.15 3517001002 10/08/2023 

40 90C-065.73 3517001003 10/08/2023 

41 90C-048.46 3518005284 28/09/2023 Xe Tải Dương Đình Chinh 

42 90C-062.67   Xe Tải 
Công ty TNHH Thương mại 

vận tải & dịch vụ Châu Giang 

43 90A-056.01 3517004809 20/07/2024 

Xe Taxi 
Công ty TNHH Phúc Thịnh Hà 

Nam 
44 30A-902.19 3519008725 20/07/2024 

45 30E-527.06 3519008724 20/07/2024 

46 90C-079.89 3518005589 14/02/2024 Xe Tải 
Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ xây dựng Phương Mai 

47 90C-031.15 3517003278 27/11/2022 Xe Container 
Công ty CP Đầu tư phát triển 

Thành Đạt 
48 90C-039.64   

Xe Tải 
49 90C-037.68   
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50 90C-040.43   

51 90C-037.65   

52 90C-022.82   

53 90C-021.43   

54 90C-000.25   

55 90C-055.84   Xe Đầu Kéo 

56 90C-06852 3517003098 22/06/2024 Xe Tải Nguyễn Văn Long 1988 

57 90H-017.83 XT3522000331 25/03/2023 

Xe Tải 
Công ty TNHH xây dựng 

Thắng Trang 
58 90C-085.51 3518007753 25/03/2023 

59 90C-090.36 3519008207 25/03/2023 

60 90C-062.91 3517000398 14/03/2024 Xe Tải Phạm Văn Duyên 

61 90C-043.10 3518006880 14/03/2023 
Xe Tải 

Công ty CP TM XNK khí dầu 

mỏ hóa lòng Hà Nam 62 90C-057.24 3518006894 14/03/2023 

63 90C-085.22 3518007739 11/03/2023 Xe Đầu Kéo Công ty TNHH Xuân Trường 

64 90C-097.00 3520009087 27/04/2024 

Xe Tải Công ty TNHH Nguyễn Kim 65 90C-103.89 3520009090 27/04/2024 

66 90C-067.35 3520009154 27/04/2024 

67 90A-201.58 TX3523000019 28/04/2025 Xe Taxi 
Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh 

Tại Hà Nam 
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